3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Hoàng Long 

Đại diện: 

Nguyễn Trọng Long
	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0982.873.527


	Chuyên cung cấp thịt lợn sinh học, giò lụa, chả, xúc xích... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	HTX Chăn nuôi thương mại và đầu tư Đoài Phương

Đại diện: 

Nguyễn Huy Ba
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0943.066.866


	Chuyên cung cấp gà mía Sơn Tây… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty cổ phần thực phẩm Song Đạt

Đại diện:

Dương Bạch Mai
	Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT:0243.863.0094


	Chuyên cung cấp thịt lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty cổ phần tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội

Đại diện: 

Võ Việt Dũng
	Đường số 3, Lô CN 1, cụm Công nghiệp, Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0243.2889.999
	Chuyên cung cấp thực phẩm tươi sống như thịt nạc vai, thịt nạc thăn, thịt ba chỉ... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà

Đại diện: 

Bùi Thị Thanh Hà
	Xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0984.920.986
	Chuyên cung cấp rau mầm các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX Hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tứ
	Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội 

ĐT: 0989.633.710
	Chuyên cung cấp trà chùm ngây Hồng Vân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình

Đại diện: 

Trịnh Văn Vĩnh
	Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0979.121.209


	Chuyên cung cấp rau cải mơ, rau bắp cải, mồng tơi, su hào… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty CP rau an toàn Hải Anh

Đại diện: 

Nguyễn Thế Hanh
	Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0969.634.622
	Chuyên cung cấp cà chua, dưa chuột, cải bó xôi… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTXNN dịch vụ và tổng hợp Ba Trại

Đại diện: 

Bùi Ngọc Kiên
	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0963.253.386
	Chuyên sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm chè búp khô thương phẩm và măng tươi thương phẩm phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh gạo

Đại diện: Nguyễn Văn Việt 


	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0971.205.348
	Chuyên kinh doanh các loại gạo đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ kinh doanh nông sản

Đại diện:

Mạnh Hương
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0915.809.272


	Chuyên kinh doanh gạo, đậu, lạc, ngô nếp đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh nông sản

Đại diện: 

Tạ Thị Nghiên
	Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng,  Hà Nội. 
ĐT: 0983.546.379
	Chuyên kinh doanh bột sắn, nấm hương, mộc nhĩ, đậu đỗ… đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quý
	Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0333.248.344
	Chuyên bán buôn, bán lẻ ngan, vịt thịt với số lượng lớn phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Thành Long


	Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0377.501.789


	Chuyên bán buôn, bán lẻ gà thịt với số lượng lớn phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Trần Quang Liệu
	Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0972.352.690
	Chuyên bán buôn, bán lẻ gà thịt với số lượng lớn phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Giang Văn Bằng
	Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0996.409.016
	Chuyên bán buôn, bán lẻ gà thịt với số lượng lớn phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất hương

Đại diện:

Hương Duyên
	Thôn Thượng, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0915.948.919;      035.968.4593

	Chuyên kinh doanh các loại hương vòng, hương thơm… Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất mũ Đội Cấn

Đại diện:

Bùi Văn Sang
	Thôn Thụy Phú, xã Thụy Phú,  huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0913.313.152; 0246.657.859

	Chuyên kinh doanh các sản phẩm mũ cao cấp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở may comple
Đại diện:

Dậu Trang
	Xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0964.515.090
	Chuyên kinh doanh các sản phẩm comple, veston cao cấp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	 Cơ sở đồ gỗ cao cấp

Đại diện:

Thành Luân
	Thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, HàNội

ĐT: 0972.409.606
	Chuyên kinh doanh các loại giường tủ, bàn ghế với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Tân Hương
Đại diện: 
Đỗ Thị Hiệp
	Xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0915.643.507
	Chuyên cung cấp Bạch Ngọc trà, Tâm Phúc trà, Tân Hương trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX chè Thủy Thuật
Đại diện:
Ngô Viết Thuật
	Xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0981.022.229
	Chuyên cung cấp Nhất tâm trà, Lộc Định trà, chè tôm nõn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX Thịnh An
Đại diện:
Vũ Thị Thanh Hảo
	Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0368.748.146
	Chuyên cung cấp chè Thịnh An đặc biệt, chè Thịnh An tôm nõn… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty CP chè Tân Cương – Hoàng Bình
Đại diện:

Đỗ Thị Đức Lý
	Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0913.286.539
	Chuyên cung cấp Hoàng trà, Ngân Long trà, Tri Âm trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











